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I. MÔN TOÁN 
1. Ma trận đề môn Toán đánh giá đối với mỗi mức độ nhận thức
	Tên nội dung các mạch kiến thức
	Các mức độ nhận thức 

	
	Mức 1
(Nhận biết)
	Mức 2
(Thông hiểu)
	Mức 3
(Vận dụng)

	1. Số học và phép tính 
(Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị, Tìm phân số của một số, Tìm số trung bình cộng
	- Nhận biết được mẫu số, tử số, đọc viết được các phân số.
- Nhận biết được cấu tạo của một phân số, tính chất cơ bản của phân số.
- Nhận biết được các cách so sánh hai phân số, rút gọn và quy đồng mẫu số các phân số. Cách nhân nhẩm với 10, 100, 1000… và nhân nhẩm với 11
- Thực hiện được các phép cộng, trừ, nhân, chia các  số tự nhiên, phân số.
- Nhận biết được dạng toán tìm phân số của một số và rút về đơn vị, tìm trung bình cộng của các số.
	- So sánh được các phân số bằng nhiều cách khác nhau.
- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân chia các số tự nhiên và phân số.
- Biết rút gọn và quy đồng mẫu số các phân số nhanh.
- Tính được giá trị biểu thức có số tự nhiên hoặc phân số liên quan đến các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.
- Giải được các bài toán tìm trung bình cộng, rút về đơn vị và tìm phân số của 1 số ở mức độ đơn giản.
	- Tính được giá trị của biểu thức cộng, trừ, nhân, chia có và không có dấu ngoặc hoặc  bằng cách thuận tiện.
- Vận dụng thực hành giải các bài tập liên quan đến rút gọn và quy đồng mẫu số.
Áp dụng các quy tắc cộng trừ, nhân chia phân số để giải các bài toán liên quan thực tế
- Sắp xếp các số đo độ dài, khối lượng, diện tích (Không cùng đơn vị đo) theo 1 thứ tự nhất định.
 - Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán thực tế liên quan đến tìm tìm trung bình cộng, tìm phân số của một số và rút về đơn vị.

	2. Đại lượng và hình học.
	- Nhận biết được các góc, hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song, hình bình hành, hình thoi.
- Nhận biết một số đơn vị đo khối lượng, diện tích, thời gian và mối quan hệ giữa các đơn vị đo.

	- Sử dụng được ê ke, thước kẻ để vẽ hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.
- Thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán các số đo khối lượng, diện tích, thời gian đã học.
- Biết xác định năm thuộc thế kỉ bao nhiêu.

	- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường.
- Thông qua kết quả thực hiện bài tập của học sinh có thể nhận biết được việc giải bài toán tìm phân số của 1 số, tìm trung bình cộng và rút về đơn vị.
- Xác định năm bắt đầu và năm kết thúc của một thế kỉ.
 - Vận dụng việc chuyển đổi các đơn vị đo đại lượng, thời gian để xử lý các tình huống trong thực tế liên quan đến phân số

	3. Một số yếu tố thống kê và xác  suất
	- Nhận biết được dãy số liệu thống kê, đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ cột.
- Nhận biết được cách sắp xếp các dãy số liệu thống kê. Nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ cột.
- Kiểm đếm được số lần lặp lại của một khả năng xảy ra của một sự kiện khi thực hiện.
	- Nhận biết được cách sắp xếp dãy số liệu thống kê theo các tiêu chí cho trước. 
- Sắp xếp được số liệu vào biểu đồ cột, tính được giá trị trung bình của các số liệu trong biểu đồ cột.
	- Mô tả các sự kiện có thể xảy ra và kiểm đếm số lần xuất hiện một sự kiện.
- Làm quen việc phát hiện vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên quan sát số liệu từ biểu đồ cột. Giải quyết được những vấn đề liên quan đến số liệu thu được từ biểu đồ cột.


2. Xác định số câu, số điểm cho mỗi nội dung, mạch kiến thức.
	Mạch kiến thức
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học và phép tính
(Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị, Tìm phân số của một số, Tìm số trung bình cộng)
	Số câu
	2
	2
	1
	2
	
	1
	3
	5

	
	Câu số
	Câu 1,2 
	Bài 1
	
	Bài 2
	
	Bài 4
	
	

	
	Số điểm
	2 điểm
	1 điểm
	
	2 điểm
	
	1 điểm
	2 điểm
	4 điểm

	Hình học và 
đo lường

	Số câu
	
	
	2
	1
	
	
	2
	1

	
	Câu số
	
	
	Câu 3
Câu 5
	Bài 3
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1 điểm
	2 điểm
	
	
	1 điểm
	2 điểm

	Một số yếu tố thống kê và xác suất

	Số câu
	0,5
	
	
	
	0,5
	
	1
	

	
	Câu số
	Câu 4b
	
	
	
	Câu 4a
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5 điểm
	
	
	
	0,5 điểm
	
	1 điểm
	

	Tổng số điểm
	1
	3,5đ
	5đ
	1,5đ
	4
	6

	Tỉ lệ %
	
	35%
	50%
	15%
	40%
	60%


II. MÔN TIẾNG VIỆT
1. Ma trận đề môn Tiếng Việt đánh giá đối với mỗi mức độ nhận thức
	Tên nội dung,
các mạch kiến thức
	CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

	
	Mức 1
(Nhận biết)
	Mức 2
(Thông hiểu)
	Mức 3
(Vận dụng)

	Kiểm tra Đọc
	Đọc thành tiếng và TLCH
	- Đọc đúng và rõ ràng các đoạn văn, câu chuyện, bài thơ, văn bản thông tin ngắn.




- Trả lời được câu hỏi liên quan đến bài đọc ở mức độ đơn giản.
	- Đọc đúng và rõ ràng các đoạn văn, câu chuyện, bài thơ, văn bản thông tin ngắn tốc tốc đảm bảo 80 - 90 tiếng/ phút. Biết nghỉ hơi chỗ có dấu câu hay chỗ ngắt nhịp thơ.
- Trả lời được câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc ở mức.
	- Đọc trôi chảy, ngắt nghỉ hợp lí các văn bản ngoài bài, đảm bảo tốc độ 80-90 tiếng/phút. Biết đọc thể hiện lời thoại nhân vật và diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ.
- Trả lời trôi chảy câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc và ý nghĩa của bài đọc.

	
	Đọc - hiểu
	- Đọc thầm và bước đầu nhận biết được các hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong văn bản.



- Nhận biết  được trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu..


- Nhận biết được công dụng của dấu ngoặc kép  dấu, ngoặc đơn.

- Nhận biết được quy tắc viết hoa tên cơ quan, tổ chức.
	- Hiểu nội dung văn bản và trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung văn bản.
- Xác định được TN, CN, VN trong một số câu văn cho trước.
- Hiểu và phân biệt  được các trạng ngữ trong câu
- Nêu được công dụng của dấu ngoặc kép, dấu ngoặc đơn trong một trường hợp cụ thể.
- Phân biệt được sự khác nhau về cách viết hoa tên người với tên cơ quan tổ chức.
	- Liên hệ nội dung văn bản với thực tiễn để rút ra bài học.
- Nêu được nhân vật yêu thích nhất và giải thích vì sao.
- Đặt câu có sử dụng  trạng ngữ và cho biết trạng ngữ bổ sung thông tin gì cho câu.
- Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của các câu văn khi lựa chọn các từ ngữ đặt câu..
- Đặt câu có sử dụng trạng ngữ.
  - Viết hoa được các  tên cơ quan, tổ chức đã cho trước.

	Kiểm tra Viết
	Tập làm văn
	B T - Viết được bài văn (thuật lại một sự việc hoặc tả cây cối đúng bố cục.
-- V   - Viết được bức thư, giấy mời đúng bố cục.

- V - Viết được đoạn văn (nêu ý kiến hoặc tưởng tượng).

	- Biết cách dùng từ, diễn đạt, viết câu văn đúng ngữ pháp.
- Biết cách trình bày đúng bài văn, đoạn văn hay viết thư, giấy mời theo mẫu.
	- Nếu là bài văn thuật lại một sự việc việc, viết thư, viết giấy mời:  Bài văn viết rõ ràng, sắp xếp ý hợp lí,... có thể viết thư điện tử.
- Nếu là bài văn tả cây cối:  Bước đầu biết viết các câu văn có hình ảnh nhân hóa, so sánh, bước đầu biết bộc lộ cảm xúc,...


2. Xác định số câu, số điểm cho mỗi nội dung, mạch kiến thức.
	Mạch kiến thức, kỹ năng
	Số câu
Câu số
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Đọc thành tiếng (3 điểm) 

	1.1. Bàiđọc
	Bắt thăm bài đọc và đọc văn bản (2 điểm)

	1.2. Trả lời câu hỏi
	Trả lời một, hai câu hỏi về nội dung (1 điểm)

	2. Đọc - hiểu (7 điểm)

	2.1.TLCH về nội dung 
(3 điểm)
	Số câu
	2 câu
	
	
	1 câu
	
	1 câu
	3 câu
	2 câu

	
	Câu số
	Câu 1,2
	
	
	Câu 3
	
	Câu 5 
	
	

	
	Số điểm
	2 điểm
	
	
	1 điểm
	
	0,5 điểm
	2 điểm
	1,5 điểm

	2.2.  Kiến thứcTiếng Việt 
(4 điểm)
	Số câu
	1 câu
	
	
	2 câu
	
	1 câu
	1 câu
	1 câu

	
	Câu số
	Câu 5
	
	
	Câu 6,7
	
	Câu 8
	
	

	
	Số điểm
	0,5 điểm
	
	
	2 điểm
	
	1 điểm
	0,5 điểm
	3 điểm

	Tổng
	Số câu
	3 câu
	
	
	3 câu
	
	1 câu
	3 câu
	4 câu

	
	Số điểm
	2,5 điểm
	
	
	3 điểm
	
	1,5 điểm
	2,5 điểm 
	4,5  điểm 

	4. Viết bài văn 
(10 điểm)
	 Viết bài văn theo nội dung đã học: 
1. Viết bài văn thuật lại một sự việc thể hiện truyền thống Uống nước nhớ nguồn và chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm của mình về sự việc đó.
2. Viết bài văn miêu tả cây cối (cây bóng mát, cây ăn quả, cây quan sát trên sách báo)
3. Viết được đoạn văn nêu ý kiến của mình về câu chuyện hoặc nhân vật
4. Viết được đoạn văn tưởng tượng
5. Viết thư điện tử hoặc viết giấy mời..


III. MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ
1. Ma trận đề môn Tiếng Việt đánh giá đối với mỗi mức độ nhận thức
	
Tên các mạch KT
	Các mức độ nhận thức

	
	Mức 1
(Nhận biết)
	Mức 2
(Thông hiểu)
	Mức 3
(Vận dụng)

	


Duyên hải miền Trung 
	- Nhận biết được vị trí địa lí và 1 số địa danh tiêu biểu của vùng duyên hải miền Trung, cố đoo Huế và Hội An trên bản đồ và lược đồ.
- Trình bày được những đặc điểm thiên  nhiên của vùng duyên hải miền Trung.
- Mô tả được vẻ đẹp của cố đô Huế, công trình kiến trúc tiêu biểu ở Hội An

	- Nêu được một số nét chính về kinh tế, văn hóa của vùng duyên hải miền Trung. 
- Kể một số biện pháp bảo vệ ,phòng chống thiên tai ở vùng duyên hải miền Trung.
- Trình bày một số hoạt động kinh tế của Hải Phòng.
- Kể tên được một số câu chuyện lịch sử liên quan đến Cố đô Huế, phố cổ Hội An.
	- Lựa chọn và giới thiệu được ở mức độ đơn giản về văn hoá, một lễ hội, di sản tiêu biểu,…ở vùng duyên hải miền Trung
- Đề xuất một số biện pháp ( đơn giản) để bảo tồn và giữ gìn giá trị của cố đô Huế và phố cổ Hội An.


	








Tây Nguyên
	- Biết được vị trí địa lí, và đặc điểm tự nhiên của vùng Tây Nguyên.
- Biết được tên một số dân tộc sinh sống ở vùng Tây Nguyên.
- Biết được những nét văn hoá chính, các lễ hội của dân tộc Tây Nguyên.

	- Nêu được một cách đơn giản ảnh hưởng của khí hậu, địa hình, sông ngòi đối với đời sống sản xuất của người dân ở Tây Nguyên
- Nêu được đặc điểm: địa hình, khoáng sản, khí hậu, sông ngòi, dân cư, … của Tây Nguyên
- Trình bày được một số hoạt động kinh tế chủ yếu ở vùng Tây Nguyên.
- Nêu được vai trò của rừng đối với tự nhiên và hoạt động sản xuất,  đời sống của người dân vùng Tây Nguyên
	- Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ rừng ở Tây Nguyên
- Kể được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên.
Đề xuất được những việc nên làm để giữ gìn, phát huy những giá trị của cồng chiêng trong đời sống.
- Kể tên một số nét văn hoá của đồng bào Tây Nguyên.

	









Nam bộ
	- Nhận biết được vị trí địa lí của Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và địa đạo Củ Chi trên bản đồ.
- Biết được tên một số dân tộc ở Nam Bộ.
- Biết được một số con sông lớn của Nam Bộ và tên gọi khác của thành phố Hồ Chí Minh
- Biết được Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa,  giáo dục quan trọng của Việt Nam.
- Kể tên được 1 số công trình trong địa đạo Củ Chi.
	- Nêu được đặc điểm về địa hình, sông ngòi... của vùng Nam Bộ. 
- Trình bày được một số ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên đến sản xuất và sinh hoạt của người dân Nam Bộ.
- Mô tả được một số hoạt động, nét văn hóa truyền thống của người dân Nam Bộ.
- Trình bày được vai trò của địa đạo Củ Chi trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm.
- Nêu được một số sự kiện lịch sử có liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh
	- Trình bày được một số hoạt động sản xuất của người dân vùng Nam Bộ.
- Nêu được một số điểm nổi bật về truyền thống yêu nước và cách mạng của nhân dân Nam Bộ và các sự kiện tiêu biểu ở thành phố Hồ Chí Minh.
- Nêu được các biểu hiện chứng tỏ thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hoá và giáo dục quan trọng của đất nước.
- Nêu được một số việc làm để giữ gìn, bảo vệ mảnh đất Địa đạo Củ Chi – vùng đất thép thành đồng.


2. Xác định số câu, số điểm cho mỗi nội dung, mạch kiến thức.
	TT
	Mạch nội dung, kiến thức
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng số 

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	




1
	Duyên hải miền Trung
	Số câu
	2
	
	
	
	
	1
	2
	1

	
	
	Câu số
	2, 4
	
	
	
	
	11
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	2
	1
	2

	2
	Tây Nguyên

	Số câu
	2
	
	2
	
	
	
	4
	

	
	
	Câu số
	1, 9
	
	6,7
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	1,5
	
	
	
	2,5
	

	3
	Nam bộ
	Số câu
	3
	
	1
	1
	
	
	4
	1

	
	
	Câu số
	5, 3, 8
	
	10
	12
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	2
	
	0,5
	2
	
	
	2,5
	2

	Tổng số câu
	4
	
	2
	2
	
	
	6
	4

	Tổng số điểm số
	4
	4
	2
	10



IV. MÔN KHOA HỌC
1. Ma trận đề môn Tiếng Việt đánh giá đối với mỗi mức độ nhận thức
	Tên các mạch kiến thức
	Các mức độ nhận thức 

	
	Mức 1
(Nhận biết)
	Mức 2
(Thông hiểu)
	Mức 3
(Vận dụng)

	1. Nấm 
	- Nhận biết được hình dạng, kích thước, màu sắc và nơi sống của nấm.
- Nêu được tên gọi và đặc điểm của nấm được dùng làm thức ăn.
- Nhận biết được tác hại của nấm mốc gây hỏng thực phẩm qua thí nghiệm, tranh ảnh….

	- Nêu được lợi ích của nấm trong cuộc sống ( đặc biệt là nấm men trong chế biết thực phẩm).
- Nêu được tác hại của nấm mốc đối với thực phẩm và sức khoẻ con người.
- Vẽ được sơ đồ ( hoặc sử dụng     sơ đồ đã cho) và ghi chú được tên các bộ phận của nấm.
	- Nắm được các nguyên nhân gây hỏng thực phẩm và nêu được 1 số cách  bảo quản thực phẩm. 
- Liên hệ thực tế chia sẻ một số cách bảo quản thực phẩm của gia đình. 


	2. Con người và sức khoẻ 
	- Nắm được tên gọi của các nhóm dinh dưỡng có trong thức ăn. 
- Nắm được sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn, ăn nhiều rau, hoa quả và  nước uống.
- Nêu được tên, dấu hiệu của 1 số bệnh do thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng.
- Nêu được việc nên và không nên làm để phòng tránh đuối nước.
	- Nêu  được vai trò của các chất dinh dưỡng với cơ thể.
- Biết được các  thức ăn khác nhau sẽ cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và năng lượng khác nhau.
-Nêu được mức độ đơn giản về chế độ ăn uống cân bằng.
- Nêu được nguyên nhân của 1 số bệnh do thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng.
- Nắm được các lí do sử dụng sản phẩm an toàn.
-  Có kĩ năng phán đoán tình huống có nguy cơ dẫn đến đuối nước.
	- Nhận xét được bữa ăn lành mạnh dựa vào tháp dinh dưỡng của trẻ em và đối chiếu với thực tế bữa ăn trong ngày ở nhà và nhà trường.
- Thực hiện được một số việc làm để phòng tránh một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng vàvaajn động mọi người trong gia đình cùng thực hiện.
- Nhận biết được dấu hiệu của thực phẩm an toàn.
- Nắm được các nguyên tắc an toàn khi bơi, tập bơi và tham gia giao thông đường thuỷ.
- Thực hiện được 1 số việc làm để phòng bệnh liên quan đến dinh dưỡng, sử dụng thực phẩm an toàn.

	3. Sinh vật và môi trường
	- Nhận biết được mối liên hệ giữa sinh vật trong tự nhiên thông qua chuỗi thức ăn.
- Nắm được vai trò quan trọng của thực vật đối với việc cung cấp thức ăn cho con người và động vật.
	- Nêu được ví dụ về các chuỗi thức ăn.
- Neu được vai trò của thực vật, động vật đối với sự cân bằng chuỗi thức ăn.
- Nêu được những việc nên làm và không nên làm để giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên
	- Giải thích được những việc nên làm và không nên làm để giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên.
- Thực hiện được một số việc làm giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên.
Vẽ được sơ đồ đơn giản để mô tả sinh vật này là thức ăn của sinh vật khác trong tự nhiên.


2. Xác định số câu, số điểm cho mỗi nội dung, mạch kiến thức.
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu
Số điểm
Câu số
	Mức 1
(Nhận biết)
	Mức 2
(Thông hiểu)
	Mức 3
(Vận dụng)
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Nấm
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	1
	
	5
	
	
	
	
	

	2. Con người và sức khoẻ
	Số câu
	3
	
	1
	1
	
	
	4
	1

	
	Số điểm
	3
	
	1
	2
	
	
	4
	2

	
	Câu số
	2,3,4
	
	6
	7
	
	
	
	

	3. Sinh vật với môi trường
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	2
	
	2

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	8
	
	

	Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	2
	
	1
	6
	2

	
	Số điểm
	4
	4
	2
	6
	4


V. CÔNG NGHỆ
1. Ma trận đề môn Tiếng Việt đánh giá đối với mỗi mức độ nhận thức
	Tên các mạch kiến thức
	Các mức năng lực

	
	Mức 1 
Nhận biết
	Mức 2
Thông hiểu
	Mức 3
Vận dụng

	1. Lắp ghép mô hình kĩ thuật.
	- Kể tên nhận dạng được các nhóm chi tiết chính và các chi tiết cụ thể của bộ lắp ghép.
- Lựa chọn được các chi tiết, dụng cụ cần thiết để lắp bập bênh, rô bốt
	- Hiểu được bản hướng dẫn sử dụng.
- Lắp ghép được mô hình bập bênh, rô bốt theo hướng dẫn.       
	- Sử dụng được cờ lê, tua vít để tháo lắp vít và một số chi tiết theo mẫu.
- Có thể sáng tạo kiểu bập bênh, rô bốt khác với sản phẩm mẫu.

	2. Đồ chơi dân gian
	- Nhận biết và sử dụng được một số đồ chơi phù hợp với lứa tuổi.
- Lựa chọn được các vật liệu, dụng cụ phù hợp để làm đèn lồng và chuồn chuồn thăng bằng
	 - Nắm được các bộ phận và bước làm đèn lồng đồ chơi và chồn chuồn thang bằng.
- Làm được chiếc đèn lồng đồ chơi, và chuồn chuồn thăng bằng theo mẫu.
	- Nêu được vai trò lợi ích của các đồ chơi trong đời sống.
- Tính toán được chi phí cho một đèn lồng đồ chơi hoặc chuồn chuồn thăng bằng tự làm.



2. Xác định số câu, số điểm cho mỗi nội dung, mạch kiến thức.
	TT
	Mạch nội dung, kiến thức
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng số 

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	




1
	Lắp ghép mô hình kỹ thuật
	Số câu
	3
	
	1
	
	
	
	3
	

	
	
	Câu số
	1, 2,4
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	3
	
	1
	
	
	
	4
	

	2
	Đồ chơi dân gian
	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	2
	3
	2

	
	
	Câu số
	5,6
	
	7
	9
	
	9,10
	
	

	
	
	Số điểm
	2
	
	1
	1
	
	1
	
	4

	Tổng số câu
	5
	
	2
	2
	
	2
	6
	4

	Tổng số điểm số
	5
	3
	2
	10



VI. TIN HỌC
1. Ma trận đề môn Tiếng Việt đánh giá đối với mỗi mức độ nhận thức

	Tên các mạch kiến thức
	Các mức độ nhận thức 

	
	Mức 1
(Nhận biết)
	Mức 2
(Thông hiểu)
	Mức 3
(Vận dụng)

	1. Ứng dụng tin học
	- Nhận biết được biểu tượng và khởi động được phần mềm soạn thảo văn bản.

- Mở được tệp có sẵn, lưu được tệp với tên khác.

- Nêu được ví dụ minh họa việc sử dụng phần mềm máy tính hoặc video giúp biết thêm những thông tin sinh động về lịch sử, văn hóa.
- Làm quen với giao diện của phần mềm luyện gõ và tập gõ được theo yêu cầu thấp nhất.
	- Soạn thảo được văn bản tiếng Việt có chữ hoa, có dấu.
- Chỉnh sửa được văn bản với các thao tác chọn, xóa.
- Chỉnh sửa được văn bản với các thao tác sao chép, di chuyển một phần văn bản.

- Kể lại được điều quan sát và biết thêm qua sử dụng công cụ đa phương tiện.



- Gõ được chữ hoa, các dấu và các số.
	- Lưu được văn bản vào thư mục theo yêu cầu.




-Đưa được hình ảnh vào văn bản.


-Kể tên một số sản phẩm đa phương tiện, giới thiệu về sự kiện và đặc điểm văn hóa của địa phương.


- Nhận thấy được phần mềm có thể giúp tập gõ đúng cách, có thể chọn được bài tập phù hợp bằng hệ thống bảng chọn và các thông báo.

	2. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính 
	- Nhận ra được chương trình máy tính qua các trò chơi. 


- Nhận biết được nhóm lệnh và các lệnh thuộc nhóm lệnh.

- Nêu được ví dụ cụ thể về sử dụng chương trình máy tính để diễn tả ý tưởng, câu chuyện theo từng bước.
- Tạo được chương trình đơn giản
	- Nhận biết được các vùng cơ bản trong cửa sổ lập trình trực quan.


- Thực hiện được các thao tác cơ bản: kéo thả lệnh, xóa lệnh, ghép các lệnh thành khối lệnh.
- Thực hiện được các thao tác thêm nhân vật, thay đổi phông nền sâu khấu.


- Chạy chương trình và sửa được đoạn chương trình.
	- Thực hiện được một số thao tác cơ bản: khởi động phần mềm, chạy chương trình và thoát khỏi phần mềm.
- Tự thiết lập và tạo được chương trình đơn giản.

-Tự tạo lập, bổ sung câu lệnh sử dụng trong chương trình.


-Tự tạo chương trình, quan sát kết quả và lưu tệp.


2. Xác định số câu, số điểm cho mỗi nội dung, mạch kiến thức.
	CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Kết nối
	Mức 3
Vận dụng
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	ỨNG DỤNG TIN HỌC

	Bài 10. Phần mềm soạn thảo văn bản
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	2
	 
	2.0

	Bài 11. Chỉnh sửa văn bản
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	3.0

	Bài 12A. Thực hành đa phương tiện
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	2
	 
	2.0

	GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

	Bài 13. Chơi với máy tính
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	2
	 
	2.0

	Bài 15. Tạo chương trình máy tính để diễn tả ý tưởng
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1.0

	[bookmark: _GoBack]Tổng số câu TN/TL
	2
	1
	4
	 
	1
	1
	7
	2
	10,0

	Điểm số
	2,0
	2,0
	4,0
	 
	1,0
	1,0
	7,0
	3,0
	10.0

	Tổng số điểm
	4,0đ
40%
	4,0đ
40%
	2,0đ
20%
	10,0đ
100%
	10,0đ
100%



	     Nơi nhận:
     - Phòng GD&ĐT Kiến An (b/c);
- BGH (chỉ đạo) ;
- Tổ chuyên môn Khối 4 (t/h);
- Lưu: VT. 

	
	 KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 





               Phạm Thị Hồng Thuý  
 

















